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STT
Mã 

thuốc
Tên thuốc

Tên hoạt 
chất

Nồng 
độ, 

hàm 
lượng

Đường 
dùng

Dạng 
bào 
chế

Quy 
cách

Nhóm 
thuốc

Hạn 
dùng 
(Tuổi 
thọ)

GĐKLH 
hoặc 

GPNK

Cơ sở 
sản xuất

Nước 
sản xuất

Đơn 
vị tính

Số lượng 
dự thầu

Phân loại

Tổng 
điểm 

kỹ 
thuật

Tên nhà 
thầu

Kết quả 
đánh giá

Lý do Không đạt

1 A738
Toricam 
Capsules 

20mg
Piroxicam 20mg Uống

Viên 
nang

Hộp 2 vỉ 
x 10 viên

Nhóm 2
36 

tháng
VN-

15808-12

U chu 
Pharmace

utical
 Co., Ltd

Taiwan Viên      131.750 

KD- Công 
ty cổ phần 

Dược- 
Thiết bị y 

tế Đà 
Nẵng

CÔNG 
TY CỔ 
PHẦN 
DƯỢC 
PHẨM 

VÀ 
THIẾT BỊ 

Y TẾ 
PHÚ AN 

G8+

Không 
đạt

- Địa chỉ trên GPLH là 
"17-1 Chihlan Village 
Shin Wu Hsiang, Tao 
Yuang Hsien-Taiwan"; 
địa chỉ công bố PICs-
GMP là "No. 17-1 
Chih Lan Vil., Shin 
Wu dist., Tao Yuan 
city, Taiwan, R.O.C.". 
Không có công văn 
đính chính của Cục 
Quản lý Dược

2 A835 Bivigas Sucralfat 1g Uống
Hỗn 
dịch 
uống

Hộp 30 
gói 5ml

Nhóm 4
36 

Tháng

VD-
30209-
18; Gia 
hạn đến 

31/12/202
4

Công ty 
cổ phần 

dược 
phẩm 
RELIV

Việt Nam Gói      22.000   
Kinh 
doanh

CÔNG 
TY 

TNHH 
DỊCH VỤ 
ĐẦU TƯ 

PHÁT 
TRIỂN Y 
TẾ HÀ 

NỘI

Không 
đạt

Trong hồ sơ của thuốc 
dự thầu, cơ sở sản xuất 

là Công ty TNHH 
BRV Healthcare (công 

ty này đã hết hạn 
GMP, không có tài 

liệu chứng minh thuốc 
tồn kho được sản xuất 
trong thời hạn hiệu lực 
của GMP đảm bảo đủ 

số lượng cung ứng 
theo yêu cầu của E-

HSMT). Không có văn 
bản đổi tên cơ sở sản 
xuất của Cục quản lý 

Dược.
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